Phụ lục II

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	TT
	Đối tượng sản phẩm
	Số tiêu chuẩn/ quy chuẩn/ số hiệu tài liệu hướng dẫn

	1
	Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu
	TCVN 6663-1: 2002

	2
	Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối
	TCVN 6663-6: 2008

	3
	Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống
	TCVN 5995: 1995

	4
	Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm
	TCVN 6000: 1995

	5
	Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo
	TCVN 5994: 1995

	6
	Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa
	TCVN 5997: 1995

	7
	Bia - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu
	TCVN 5591: 1991

	8
	Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
	TCVN 4886: 1989

	9
	Gia vị. Lấy mẫu
	TCVN 4889: 1989

ISO 948: 1988

	10
	Sữa và các sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu
	TCVN 6400: 2010

ISO 707: 2008

	11
	Sữa và sản phẩm sữa. Lấy  mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ
	TCVN 6266: 2007



	12
	Sữa và sản phẩm sữa. Lấy  mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu định lượng
	TCVN 6267: 1997

ISO 8197: 1988

	13
	Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 1: Lấy mẫu
	TCVN 4833-1: 2002

	14
	Thuỷ sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
	TCVN 5276: 1990

	15
	Chè. Lấy mẫu
	TCVN 5609: 2007

ISO 1839: 1980

	16
	Xiên lấy mẫu cà phê nhân
	TCVN 4809: 1989

	17
	Cà phê nhân. Lấy mẫu
	TCVN 5702: 1993

	18
	Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu
	TCVN 6539: 1999

ISO 4072: 1998

	19
	Cà phê hoà tan – Phương pháp lấy mẫu đối với bao gói có lót
	TCVN 6605: 2007

ISO 6670: 2002

	20
	Hạt cacao 
	TCVN 7521: 2005

ISO 2292: 1973

	21
	Đồ hộp 
	TCVN 4409: 1987

	22
	Kẹo
	TCVN 4067: 1985

	23
	Đường. Lấy mẫu
	TCVN 4837: 2009

	24
	Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền – Lấy mẫu từ khối hàng tĩnh
	TCVN 5451: 2008

ISO 13690: 1999

	25
	Rau quả tươi. Lấy mẫu
	TCVN 5102: 1990

ISO 874:1980

	26
	Dầu mỡ động vật và thực vật. Lấy mẫu
	TCVN 2625: 2007

ISO 5555: 2001

	27
	Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)
	TCVN 5139: 2008


Ghi chú: Căn cứ vào tình hình thực tế, trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có thể quyết định sử dụng các phương pháp lấy mẫu tương đương khác. 

